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Dự thảo

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT 

VỀ DỰ ÁN LUẬT HẢI QUAN (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khoá XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII; Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH13 ngày 29/12/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/2/2012 về việc phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII; theo đó Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Luật Hải quan (sửa đổi). 

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xây dựng Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi). Bộ Tài chính xin trình Chính phủ Bản thuyết minh chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật Hải quan như sau:

Nội dung Dự án Luật Hải quan sửa đổi gồm 112 Điều, được bố cục thành 9 Chương, trong đó giữ nguyên 33 Điều; sửa đổi 44 Điều; bổ sung 35 Điều mới; Cụ thể:

- Chương I: Quy định chung; có 11 Điều

- Chương II: Nhiệm vụ, tổ chức của hải quan; có 4 Điều.

- Chương III: Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; có 70 điều. Bố cục thành 10 mục.

+ Mục 1. Quy định chung

+ Mục 2. Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

+ Mục 3. Giám sát hải quan

+ Mục 4. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa 

+ Mục 5. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
+ Mục 6. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điêm thu gom hàng lẻ

+ Mục 7. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

+ Mục 8. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

+ Mục 9. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ sở hữu trí tuệ

+ Mục 10. Kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan
- Chương IV: Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; có 5 điều

- Chương V: Phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; có 6 điều
- Chương VI: Thông tin hải quan và thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; có 7 điều.
- Chương VII: Quản lý nhà nước về hải quan; có 5 điều
- Chương VIII: Khen thưởng, xử lý vi phạm; có 2 điều.
- Chương IX: Điều khoản thi hành; có 2 điều.
I. Chương I- Quy định chung 
 Chương này gồm 11 điều được kế thừa trên cơ sở quy định của Luật hiện hành, sửa đổi 04 điều tập trung vào các vấn đề sau: 

1.  Đối tượng áp dụng (Điều 3)

Điều 3 Luật Hải quan hiện hành chỉ quy định đối tượng áp dụng Luật Hải quan là các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải. 

Tuy nhiên, thực tế trong hoạt động xuất khẩu nhập khẩu còn có các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc quản lý và bảo quản hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan như: ngân hàng trong việc thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, người vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu .... Các đối tượng này chưa được quy định là đối tượng áp dụng Luật Hải quan dẫn đến khó khăn cho cơ quan hải quan trong việc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định trách nhiệm khi xảy ra thất thoát hàng hóa....

Trên cơ sở nội hàm đã được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật, Điều 4 dự thảo Luật đã sửa đổi các thuật ngữ: người khai hải quan, giám sát hải quan, kiểm tra hải quan, thông quan, chuyển cửa khẩu và bổ sung các thuật ngữ: phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; giải phóng hàng; rủi ro; quản lý rủi ro; hồ sơ hải quan để phù hợp với nội hàm đã được sửa đổi, bổ sung.
2. Giải thích từ ngữ (Điều 4)
Trên cơ sở nội hàm đã được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật, Điều 4 dự thảo Luật đã sửa đổi các thuật ngữ: người khai hải quan, giám sát hải quan, kiểm tra hải quan, thông quan, chuyển cửa khẩu và bổ sung các thuật ngữ: phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; giải phóng hàng; rủi ro; quản lý rủi ro; hồ sơ hải quan để phù hợp với nội hàm đã được sửa đổi, bổ sung.
3. Về hợp tác quốc tế về hải quan (Điều 6 Dự thảo)
(i) Khoản 1 Điều 5a Luật Hải quan quy định cơ quan hải quan có trách nhiệm: Thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tổ chức Hải quan thế giới.
Thực tế ngoài Tổ chức Hải quan thế giới, Hải quan Việt Nam đang phải thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực hải quan tại các tổ chức khác như: WTO, ASEAN, ... 
Khoản 1 Điều 65 Luật Hải quan đã đề cập đến việc cơ quan hải quan có quyền tổ chức thu thập thông tin ngoài nước liên quan đến hoạt động hải quan. Hiện tại hệ thống cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại và đại diện các cơ quan quản lý khác của Việt Nam tại nước ngoài khi cần cũng hỗ trợ tham gia một số vụ việc mà công tác hải quan yêu cầu. Tuy nhiên, do nguồn biên chế có hạn, lĩnh vực không chuyên, quan hệ hợp tác với Hải quan các nước chưa sẵn có, chỉ dựa trên cơ sở vụ việc nên việc tiếp cận không thuận lợi, hiệu quả công việc thấp, thông tin phúc đáp chậm hoặc không có, các mảng việc được theo dõi riêng rẽ thiếu tính tập trung, thống nhất. Ngoài ra, việc một cơ quan khác (không phải là Hải quan) thực hiện các thủ tục liên hệ, tiếp nhận thông tin, trao đổi với một cơ quan Hải quan nước ngoài sẽ ít có được sự sẵn sàng hợp tác có hiệu quả như mong muốn do các yêu cầu về bảo mật và sử dụng thông tin hải quan nêu tại hầu hết các văn kiện hợp tác hải quan. 
- Việc cử đại diện Hải quan ở nước ngoài sẽ hỗ trợ có hiệu quả việc hợp tác, trao đổi thông tin và hỗ trợ hành chính giữa các cơ quan hải quan trong các điều ước quốc tế về Hải quan. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, Hải quan các nước đặt Văn Phòng đại diện hoặc cử đại diện của mình tại nhiều nước: Hải quan Mỹ có 25 Văn phòng đại diện hải quan tại hơn 20 nước, Nhật Bản có 8 đại diện Hải quan tại nước ngoài; Hàn Quốc có 10 Văn Phòng đại diện,…Tại Tổ chức Hải quan thế giới có 103 đại diện hải quan của 78 nước.
Tổng cục Hải quan cũng đã tham mưu cho Bộ xây dựng đề án “Cử đại diện Hải quan Việt Nam ở nước ngoài” và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai thực hiện.
Do đó, để có cơ sở thực hiện các nội dung nêu trên, tại Điều 6 Dự án Luật bổ sung việc Hải quan Việt Nam có trách nhiệm "Thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế có liên quan về hải quan, tại các nước, vùng lãnh thổ; cử đại diện tại các tổ chức, nước, vùng lãnh thổ nêu trên theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài".
(ii) Theo quy định tại khoản 2 Điều 5a Luật Hải quan hiện hành thì trong phạm vi được phân cấp cơ quan hải quan có trách nhiệm đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế song phương với Hải quan nước ngoài. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang chủ trì đàm phán Hiệp định đa phương về Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ WTO…Do đó, để bảo đảm tính khái quát, tại Khoản 2 Điều 6 dự thảo đã sửa cụm từ “thỏa thuận quốc tế song phương với Hải quan nước ngoài” thành “cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan”.
(iii) Trong khuôn khổ các cam kết quốc tế song phương và đa phương Việt Nam có quyền cử cán bộ ra nước ngoài và có nghĩa vụ tiếp nhận cán bộ nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ như điều tra, xác minh thông tin, thực hiện kiểm tra chung (theo Hiệp định GMS). Do đó, để có cơ sở pháp lý thực hiện nội dung này, Dự thảo bổ sung nội dung: Cử công chức hải quan Việt Nam ra nước ngoài thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hải quan và tiếp nhận cán bộ hải quan nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế song phương hoặc đa phương mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
4. Về địa bàn hoạt động hải quan (Điều 7)

Điều 6 Luật Hải quan quy định: Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm các khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi hải quan, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển thực hiện quyền chủ quyền của Việt Nam, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan và các địa bàn hoạt động hải quan khác theo quy định của pháp luật.

- Quy định nêu trên đã chỉ rõ các địa điểm theo địa chỉ ranh giới xác định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan trong phạm vi địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh vấn đề vướng mắc, đó là: 

+ Thủ tục hải quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan, nhưng việc giám sát hải quan phải mở rộng các địa điểm khác. Ví dụ: Các tuyến đường vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đang chịu sự giám sát của hải quan, khu vực được phép lưu giữ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan chưa được quy định thuộc địa bàn hoạt động hải quan. 

+ Trên thực tế hiện nay, do đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội của một số địa phương, ở những thời điểm nhất định, Thủ tướng Chính phủ cho phép một số mặt hàng được xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ hoặc lối mở. Tại những nơi này không có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, không có hoạt động của cơ quan hải quan, tuy nhiên khi có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá tại đây, cơ quan hải quan phải bố trí lực lượng để làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu theo quy định. Những nơi này chưa được quy định là địa bàn hoạt động hải quan.

+ Một số địa điểm lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như kho bảo quản hàng hóa chờ hoàn thành thủ tục hải quan, khu vực cách ly lưu giữ hàng hóa để thực hiện việc kiểm dịch, nơi tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục xuất khẩu... chưa được quy định là địa bàn hoạt động hải quan.

Tại điều 7 Dự án Luật dự kiến quy định theo hướng mở rộng phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan, bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện: ngoài những địa điểm đã được xác định như Luật hiện hành, địa bàn hoạt động hải quan bao gồm địa điểm khác được phép xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; tuyến đường vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, khu vực được phép lưu giữ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan . 

 - Điều 6 Luật hải quan hiện hành quy định "Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hoá, phương tiện vận tải.".

Ngày 21/6/2012 Quốc hội đã thông qua Luật Biển Việt Nam, theo đó tại khoản 2 Điều 14 Luật này quy định: "Nhà nước thực hiện kiểm soát trong vùng tiếp giáp lãnh hải nhằm ngăn ngừa và trừng trị hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam".

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 47 Luật này cũng quy định: "Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển bao gồm: các lực lượng có thẩm quyền thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các lực lượng tuần tra, kiểm soát chuyên ngành khác".

Để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động kiểm soát hải quan, phù hợp với quy định của Luật Biển Việt Nam, bảo đảm chủ động trong hoạt động kiểm soát hải quan, Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội dung này tại Điều 7 như sau: 

Tại vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, cơ quan hải quan thực hiện hoặc phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật hải quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

II. Chương II- Nhiệm vụ, tổ chức của hải quan

Chương này gồm các điều từ 12 đến 15, cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành, trong đó sửa Điều 13 Luật hiện hành về hệ thống tổ chức của Hải quan, cụ thể như sau:

Về hệ thống tổ chức của Hải quan (Điều 14)
Theo Luật Hải quan hiện hành, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành Hải quan gồm 3 cấp: Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương.

Mô hình tổ chức bộ máy hiện hành đang bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, đó là: 

- Ngành Hải quan đang thực hiện các chương trình cải cách, hiện đại hóa, vì vậy cần xây dựng Hệ thống xử lý dữ liệu tập trung, thống nhất và tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc. Nhưng do phạm vi quản lý bị chia tách theo từng địa bàn tỉnh, thành phố nên việc đầu tư bị phân tán, dàn trải; việc xử lý, chia sẽ dữ liệu thông tin cũng gặp nhiều khó khăn.

- Việc bố trí biên chế, lực lượng bị phân tán nên hạn chế về năng lực và thẩm quyền trong một số lĩnh vực nghiệp vụ đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo thống nhất, kịp thời trong một số lĩnh vực chuyên sâu như chống buôn lậu, chống ma túy, kiểm tra sau thông quan… 
Luật Hải quan hiện hành đã xác định: Hải quan được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất. Hoạt động nghiệp vụ hải quan được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tính chất công việc tương đối độc lập, theo đó, hoạt động nghiệp vụ không thực sự gắn với đơn vị hành chính theo hệ thống tổ chức hành chính nhà nước mà phụ thuộc vào lưu lượng, quy mô, địa điểm, nơi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Vì vậy, việc tổ chức cấp Cục hải quan gắn với địa giới hành chính (tỉnh, liên tỉnh) không thực sự bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hải quan mới (chia tách hoặc sáp nhập) phù hợp với quy mô hoạt động, đặc điểm từng địa bàn, điều kiện kinh tế xã hội, yêu cầu quản lý của hải quan trong những giai đoạn phát triển khác nhau. Do đó, Dự thảo sửa đổi quy định về hệ thống tổ chức hải quan theo hướng bỏ cụm từ “ tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; theo đó, hệ thống tổ chức hải quan như sau:

- Hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam gồm có:

a) Tổng cục Hải quan;

b) Cục Hải quan;

c) Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương.

Tổ chức theo phương án này sẽ tạo điều kiện để bảo đảm hiệu quả trong việc bố trí nguồn nhân lực, vật lực; phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan. Theo đó, hệ thống tổ chức của Hải quan được xây dựng theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính mà phụ thuộc vào quy mô, tính chất hoạt động xuất nhập khẩu, đặc thù địa bàn. 

Như vậy có Cục Hải quan nằm trong địa giới 1 tỉnh, có Cục hải quan nằm trong địa giới nhiều tỉnh, cũng có thể có 2 Cục hải quan nằm trong địa giới 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan
Chương này gồm 10 mục, 71 Điều, được xây dựng trên cơ sở những nội dung quy định tại Chương III Luật Hải quan hiện hành còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới và bố cục lại trên cơ sở chuẩn hoá chế độ quản lý hải quan đối với hàng hoá. Nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

1. Mục 1. Quy định chung
1.1. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan (Điều 16, 17)

Luật Hải quan chưa đề cập đến thuật ngữ “quản lý rủi ro” nhưng Khoản 1a Điều 15 Luật Hải quan đã quy định nội dung của thuật ngữ này. Tuy nhiên, tại các Điều 28, 29, 30 Luật Hải quan quy định cụ thể các trường hợp kiểm tra hải quan, miễn kiểm tra hải quan làm cho việc lựa chọn đối tượng kiểm tra trở nên cứng nhắc, không phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro.
Quản lý rủi ro được xem là một công cụ hữu hiệu cho quản lý hải quan hiện đại, giúp cho cơ quan hải quan của các nước có thể phân bổ nguồn lực một cách hợp lý mà vẫn đảm bảo quản lý hải quan và không gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Trong điều kiện thông quan tự động, quản lý rủi ro là cơ sở quan trọng để bảo đảm việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan được thực hiện hiệu quả, phù hợp với thông lệ hải quan quốc tế. Công ước Kyoto sửa đổi tại các Chuẩn mực từ 6.3 đến 6.5 quy định cụ thể về áp dụng quản lý rủi ro.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế cũng đã bổ sung quy định về quản lý rủi ro, tuy nhiên, do phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế và Luật Hải quan không hoàn toàn giống nhau. Do đó, Luật Hải quan cần bổ sung nội dung này đảm bảo tương thích với Luật Quản lý thuế và để đảm bảo áp dụng quản lý rủi ro một cách đầy đủ, có hiệu quả, phù hợp với các Chuẩn mực nêu trên của Công ước Kyoto sửa đổi, Dự thảo Luật tại Điều 16 và Điều 17 đã bổ sung các quy định liên quan đến quản lý rủi ro, bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Xác định phạm vi áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các hoạt động kiểm soát hải quan, thanh tra chuyên ngành và các hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
- Việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan bao gồm: Thu thập, xử lý thông tin hải quan; xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, đánh giá rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan để đề xuất áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cơ quan Hải quan quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan.
1.2. Đại lý làm thủ tục hải quan (Điều 20)

Điều 21 Luật Hải quan hiện hành đã quy định về người đại lý làm thủ tục hải quan theo đó, người đại lý làm thủ tục hải quan là người khai hải quan theo uỷ quyền của người có quyền và nghĩa vụ trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, chưa quy định rõ quyền và nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan như người khai hải quan và thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Việc thay đổi phương thức khai hải quan chủ yếu theo phương thức điện tử, đặt ra yêu cầu có cơ sở pháp lý tạo điều kiện hỗ trợ đại lí phát triển theo hướng chuyên nghiệp. 

Do đó, Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định về đại lý làm thủ tục hải quan: trong đó quy định rõ:


- Điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan; 


- Các điều kiện cơ bản của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; 


- Làm rõ quyền và nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; 


1.3. Địa điểm làm thủ tục hải quan (Điều 22)

Điều 17 Luật Hải quan quy định địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu. 

Trong quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử, việc tiếp nhận và xử lý tờ khai có thể tiến hành theo mô hình xử lý tập trung theo cơ chế một cửa quốc gia, không nhất thiết phải thực hiện ở Chi cục. 
Theo quy định Hiệp định GMS, các nước có chung biên giới sẽ cùng tiến hành kiểm tra tại địa điểm kiểm tra chung ở nước nhập khẩu. Tuy nhiên, Luật Hải quan hiện hành chưa quy định việc cơ quan hải quan tiến hành hoạt động kiểm tra tại địa điểm kiểm tra ở nước ngoài.

Ngoài ra, Luật Hải quan hiện hành chưa có quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan, khu vực xếp hàng hoá khi quy hoạch, xây dựng cảng, cửa khẩu… Vì thế nhiều cảng, cửa khẩu, khu phi thuế quan khi được thành lập không có mặt bằng để bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan, hàng hoá được xếp đặt không khoa học, không phân biệt khu vực chứa hàng hoá xuất nhập khẩu với khu vực chứa hàng hoá nội địa nên khó khăn cho công tác giám sát hải quan.

Vì vậy, Điều 22 Dự thảo sửa đổi quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan:

- Địa điểm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
 + Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ điện tử theo quy định của pháp luật về một cửa quốc gia;
+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ giấy tại: trụ sở Cục Hải quan; trụ sở Chi cục Hải quan.

- Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa:


+ Địa điểm kiểm tra tập trung;


+ Địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công trình, nơi tổ chức hội chợ triển lãm;


+ Địa điểm kiểm tra tại các khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS);


+ Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ.


Trong trường hợp cần thiết, việc kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có thể được thực hiện tại địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.

- Khi quy hoạch, thiết kế xây dựng cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ quốc tế, cảng nội địa, các khu kinh tế, khu công nghiệp, các khu phi thuế quan và các địa điểm khác có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan và các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

1.4. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan (Điều 23)

Điều 19 Luật Hải quan quy định về thời hạn công chức hải quan làm thủ tục hải quan, theo đó quy định cụ thể thời hạn kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất 8 giờ làm việc đối với lô hàng kiểm tra một phần, 2 ngày làm việc đối với lô hàng kiểm tra toàn bộ, có thể gia hạn 8 giờ đối với lô hàng lớn, phức tạp. Luật chưa quy định cụ thể thời hạn công chức hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan.

Để bảo đảm tính minh bạch, đồng thời giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Dự thảo tại Điều 23 sửa đổi nội dung này như sau:

- Bổ sung quy định kiểm tra hồ sơ phải hoàn thành chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ hải quan;

- Giảm thời gian kiểm tra thực tế hàng hoá xuống 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì thời hạn kiểm tra thực tế hàng hoá được tính từ thời điểm có kết quả kiểm tra tiêu chuẩn hàng hóa theo quy định. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn gia hạn kiểm tra 02 ngày làm việc đối với lô hàng số lượng lớn, phức tạp, nhiều chủng loại. Đồng thời quy định rõ thẩm quyền gia hạn trong tường hợp này là Thủ trưởng Hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

1.5. Hồ sơ hải quan, thời hạn nộp hồ sơ hải quan (Điều 24)


(i) Hồ sơ hải quan


Theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, hồ sơ hải quan gồm 5 loại: tờ khai; hóa đơn thương mại; hợp đồng mua bán; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có) và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện cho thấy ngoài tờ khai hải quan là chứng từ bắt buộc phải nộp khi thực hiện thủ tục hải quan còn các chứng từ khác cơ quan Hải quan chỉ cần để quản lý trong một số trường hợp cần thiết phụ thuộc yêu cầu quản lý đối với loại hàng hóa, loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương thức vận chuyển....Cụ thể: 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan không phải nộp hợp đồng trừ trường hợp đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu thanh khoản, hàng hóa có quy định về thời điểm được xuất khẩu, liên quan đến hợp đồng xuất khẩu. Bên cạnh đó, nội dung của hóa đơn thương mại gần tương tự hợp đồng về tên hàng, đơn giá, trị giá, lượng hàng, điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán. Việc khai báo hải quan thực hiện theo từng lô hàng xuất nhập khẩu, hóa đơn thương mại cũng được phát hành cho từng lô hàng. Trong khi đó hợp đồng có thể áp dụng cho các giao dịch mua bán trong một khoảng thời gian dài. 


- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch thì không có hóa đơn thương mại.

Để minh bạch các giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan phải nộp, xuất trình, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia, Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ hải quan như sau:

- Bổ sung khái niệm hồ sơ hải quan tại Điều 4: Hồ sơ hải quan là các chứng từ phải nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hoặc không phải xuất trình cho cơ quan hải quan khi thực hiện thông quan hàng hóa nhưng phải lưu giữ tại doanh nghiệp theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

- Quy định chung về hồ sơ hải quan tại Điều 24 Dự thảo, bao gồm: 

+ Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;


+ Ngoài tờ khai hải quan, người khai hải quan theo quy định của pháp luật có liên quan phải nộp, xuất trình các chứng từ sau: Hóa đơn thương mại; Chứng từ vận tải; Hợp đồng mua bán hàng hóa; Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; Các chứng từ có liên quan đối với từng mặt hàng mà người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp phải nộp chứng từ này.


(ii) Thời hạn nộp hồ sơ hải quan


Điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật Hải quan quy định người khai hải quan phải nộp các chứng từ đi kèm tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan. Quy định này không phù hợp với việc thực hiện khai và nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử do các chứng từ đi kèm tờ khai hải quan có dung lượng lớn, làm chậm tốc độ xử lý của hệ thống. Hệ thống cũng chỉ xử lý được các thông tin trên tờ khai, chưa thể xử lý được các thông tin trên chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Như vậy, việc nộp các chứng từ đi kèm tờ khai chỉ cần thiết đối với trường hợp kiểm tra chi tiết hồ sơ để xác định tính chính xác của việc khai hải quan. Việc yêu cầu nộp ngay các chứng từ đi kèm tờ khai khi đăng ký tờ khai đối với trường hợp miễn kiểm tra hồ sơ là không cần thiết, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


Xác định thủ tục hải quan được thực hiện chủ yếu bằng phương thức điện tử, bắt đầu từ việc khai hải quan, tạo cơ sở pháp lý ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao trong quản lý hải quan, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu đồng thời phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ hải quan quốc tế, dự thảo sửa đổi nội dung này như sau:

- Người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan trong thời hạn sau đây:


+ Hàng hóa xuất khẩu được thực hiện sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. 

- Đối với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan

Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phải nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, người khai hải quan phải nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong vòng 7 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan quyết định thông quan trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hồ sơ hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

1.6. Phân loại hàng hóa (Điều 25)
Việc phân loại hàng hóa được quy định tại Điều 72 Luật hiện hành thuộc Chương “tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Tuy nhiên, việc phân loại hàng hóa không chỉ nhằm mục đích thu thuế mà còn nhằm đảm bảo thống nhất phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho các mục đích khác như: xác định xuất xứ và đàm phán thương mại giữa các quốc gia, quản lý hàng hoá cần kiểm soát chuyên ngành…
Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Công ước quốc tế về hệ thống hài hoà, mô tả và mã hoá hàng hoá (Công ước HS) từ năm 1998. Đây là hệ thống toàn cầu về phân loại hàng hoá. Một trong các cơ sở để phân loại hàng hóa là Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Danh mục này do Bộ Tài chính ban hành. Hiện nay, danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành tuy nhiên, các Bộ chỉ đưa ra mô tả hàng hóa, đưa ra tiêu chuẩn. Cần có quy định trách nhiệm mã hóa các Danh mục hàng hóa này theo Công ước HS để bảo đảm thống nhất thực hiện.   
Do đó, Dự thảo đã bổ sung khái niệm phân loại hàng hoá tại Điều 4 và quy định về phân loại hàng hóa tại Điều 25 đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc ban hành Danh mục mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thống nhất trong toàn quốc phù hợp với công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Cụ thể:
- Phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo quy định của pháp luật.
-  Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định mã số làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý mặt hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Danh mục mã hóa hàng hóa quản lý chuyên ngành phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan.

- Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra, xác định mã số hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc căn cứ kết quả phân tích, phân loại. 
1.7. Xác định xuất xứ hàng hóa (Điều 26)
Hiện nay, việc chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, nước sản xuất thực hiện thông qua việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để xuất trình cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu để kiểm tra. 
Tuy nhiên, trong khuôn khổ các quy định tại các Hiệp định như: Hiệp định thương mại tự do ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU ( EVFTA) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Khối thương mại tự do châu Âu(EFTA), có cơ chế cho phép nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất được tự chứng nhận xuất xứ nhưng Luật hải quan chưa có quy định để có cơ sở thực hiện.
Về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa: Trong tất cả các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia đều có điều khoản cho phép cơ quan hải quan ra nước ngoài điều tra, xác minh xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, Luật Hải quan hiện hành chưa có quy định về việc cơ quan hải quan tiến hành điều tra, xác minh xuất xứ tại nước xuất khẩu, sản xuất.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc cơ quan hải quan chấp nhận việc tự chứng nhận xuất xứ của người xuất khẩu, người sản xuất và cử cán bộ hải quan điều tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại nước xuất khẩu, sản xuất, việc sử dụng kết quả xác minh, điều tra để áp dụng ưu đãi thuế quan, chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu đồng thời nâng cao năng lực của cơ quan hải quan trong việc xác định xuất xứ hàng hóa, tại Điều 26 Dự thảo đã quy định:

- Người khai hải quan chịu trách nhiệm khai xuất xứ hàng hóa và cung cấp các chứng từ để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan hải quan xác định xuất xứ hàng hóa trên cơ sở khai báo của người khai hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể được phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu hoặc do người sản xuất, người xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

- Trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan tiến hành điều tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại nước sản xuất hàng hóa theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Kết quả điều tra, xác minh xuất xứ được cơ quan hải quan sử dụng làm căn cứ để quyết định cho hưởng các ưu đãi, áp dụng các chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu.

1.8. Xác định mã số, trị giá hải quan, xác nhận xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 27)
Hiện nay, Luật Quản lý thuế đã bổ sung nội dung về quy định xác định trước. Việc xác định trước về mã số, xuất xứ không chỉ để xác định trước về thuế mà còn để có cơ sở áp dụng chính sách quản lý mặt hàng, áp dụng các yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan, nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế.
Công ước Kyoto (Việt Nam đã tham gia) cũng như các cam kết quốc tế trong khuôn khổ WTO, ASEAN đều khuyến nghị cơ quan Hải quan cho  phép doanh nghiệp được áp dụng cơ chế phân loại trước về mã số, xác định trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá trước khi làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu. Đây là chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại, giúp doanh nghiệp chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ; giúp cơ quan hải quan tăng hiệu quả quản lý khi thực hiện thủ tục thông quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu; hạn chế các trường hợp tranh chấp giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan về việc áp mã, xác định giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá khi làm thủ tục thông quan. 
Do đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 04 điều quy định về khái niệm xác định trước mã số, xác định trước trị giá tính thuế, xác nhận trước xuất xứ hàng hoá vào Điều 4 Dự thảo (Giải thích từ ngữ) và  bổ sung Điều 18 Dự thảo các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan liên quan đến xác định trước trong lĩnh vực hải quan. Ngoài ra, tại Điều 27 Dự thảo quy định cụ thể về thủ tục xác định trước mã số, xác nhận trước xuất xứ, xác định trước trị giá hải quan. Cụ thể:

- Trước khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan cung cấp các thông tin, chứng từ liên quan hoặc mẫu hàng dự kiến sẽ xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan và đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xác nhận trước xuất xứ, xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.   

- Cơ quan hải quan căn cứ vào các quy định của pháp luật về phân loại hàng hóa, xuất xứ, trị giá hải quan và các thông tin, chứng từ hoặc mẫu hàng hóa do người khai hải quan cung cấp để xác định mã số, xác nhận xuất xứ, xác định trị giá hải quan và có văn bản thông báo cho người khai hải quan kết quả xác định trước. Trong trường hợp không đủ cơ sở hoặc thông tin để xác định theo yêu cầu của người khai hải quan, cơ quan hải quan thông báo cho người khai hải quan hoặc đề nghị bổ sung thêm thông tin, tài liệu.
-  Văn bản thông báo kết quả xác định trước là văn bản có thời hạn hiệu lực nhất định có giá trị sử dụng để khai hải quan và làm thủ tục hải quan khi hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thông tin, tài liệu hoặc mẫu hàng hóa mà người khai hải quan đã cung cấp. 

1.9. Khai hải quan (Điều 28)

a) Phương thức khai

Luật Hải quan hiện hành cơ bản được xây dựng trên cơ sở thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức truyền thống, người khai hải quan trực tiếp nộp hồ sơ giấy và cơ quan hải quan trực tiếp kiểm tra bằng mắt thường. Tuy nhiên, với việc triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan và quản lý hải quan, việc sửa đổi Luật Hải quan được xác định trên cơ sở thủ tục hải quan được thực hiện chủ yếu bằng phương thức điện tử. Đây là phương thức căn bản để giảm bớt thời gian và chi phí làm thủ tục hải quan cho cả người khai hải quan và cơ quan hải quan, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Do vậy, tại khoản 3 Điều 28 Dự thảo quy định: “Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Chỉ đối với một số trường hợp cụ thể theo quy định của Chính phủ người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan giấy”.

b) Về khai bổ sung
Điều 22 Luật Hải quan hiện hành quy định người khai hải quan được bổ sung, sửa chữa tờ khai trong thông quan, nhưng chưa có quy định về khai bổ sung sau thông quan. Khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế chỉ đề cập đến việc khai bổ sung về thuế sau khi hàng hoá đã được thông quan. Thực tế phát sinh một số trường hợp người khai hải quan có yêu cầu khai bổ sung sau khi hàng hoá đã thông quan nhưng không ảnh hưởng đến thuế, không ảnh hưởng đến chính sách mặt hàng nên không có cơ chế để cơ quan hải quan xem xét, giải quyết.

Dự án Luật bổ sung nội dung này để bảo đảm tính thống nhất với Luật Quản lý thuế và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực tế thực hiện;  tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
Trên cơ sở tham khảo quy định tại Công ước Kyoto và Luật Hải quan một số nước như Cộng đồng Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, Điều 28 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung quy định về khai bổ sung như sau: 

- Về khai bổ sung:

Người khai hải quan có căn cứ xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung trong các trường hợp sau:

+ Trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hoá;

+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định thực hiện kiểm tra sau thông quan, thanh tra tại trụ sở người khai hải quan, chủ hàng; trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Quá thời hạn nêu trên mà người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan và khai bổ sung thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.


1.10. Đăng ký tờ khai hải quan (Điều 29)

Điều 28 Luật Hải quan hiện hành chỉ quy định về việc kiểm tra hồ sơ trước khi đăng ký tờ khai hải quan mà chưa quy định rõ địa điểm, thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; trong khi thời điểm đăng ký tờ khai là căn cứ để xác định chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hoá XNK theo quy định của pháp luật thuế, pháp luật về quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Việc quy định kiểm tra hồ sơ trước khi đăng ký chỉ phù hợp với thủ tục hải quan thủ công, truyền thống không phù hợp với thủ tục hải quan điện tử. Bên cạnh đó, việc không quy định rõ địa điểm được đăng ký tờ khai dẫn đến tình trạng hàng về một cửa khẩu nhưng thủ tục hải quan lại được thực hiện ở một cửa khẩu khác, khó khăn trong công tác quản lý hải quan, chưa gắn kết được việc làm thủ tục hải quan với việc kiểm tra, giám sát đặc biệt là đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, gia công, chế xuất dẫn đến dẫn đến tình trạng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại. 

Để bảo đảm tính minh bạch và khắc phục tình trạng nêu trên, Dự thảo Luật tại Điều 29 quy định:

- Tờ khai hải quan được đăng ký tại:

+ Đối với phương thức điện tử theo quy định của pháp luật về hệ thống một cửa quốc gia;

+ Đối với phương thức khác:
* Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nơi hàng đến;

* Địa điểm làm thủ tục hải quan nơi hàng hoá được chuyển cửa khẩu đến;

* Địa điểm làm thủ tục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa. 

- Tờ khai hải quan được đăng ký sau khi cơ quan hải quan chấp nhận việc khai báo của người khai hải quan. Thời điểm đăng ký được ghi trên tờ khai hải quan.
Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan cơ quan hải quan phải thông báo lý do bằng văn bản hoặc qua phương thức điện tử cho người khai hải quan biết. 


1.11. Kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan (Điều 30 đến 33)


- Điều 28, 30 Luật Hải quan quy định cụ thể các trường hợp kiểm tra, được miễn kiểm tra đã làm cho việc xác định đối tượng kiểm tra thực hiện theo phương thức cứng nhắc, hạn chế việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, dễ dẫn đến người khai hải quan lợi dụng nhằm buôn lậu, gian lận thương mại, trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;


- Khoản 1 Điều 29 Luật Hải quan quy định căn cứ để quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan, chưa phù hợp với chuẩn mực 6.3 và 6.4 của Công ước Kyoto;


- Tham khảo Luật hải quan một số nước tiên tiến như Nhật Bản, Newzealand thì việc phân loại hồ sơ để kiểm tra chủ yếu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Hệ thống quản lý rủi ro được cơ quan hải quan xây dựng theo bộ tiêu chí phù hợp với chính sách mặt hàng, cơ chế điều hành xuất nhập khẩu, cơ sở phân loại doanh nghiệp…

Để đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trên cơ sở phương thức quản lý hiện đại, phù hợp với thủ tục hải quan điện tử; tại các điều từ 30 đến 33 Dự án Luật:


- 
Quy định rõ thẩm quyền quyết định việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử; 


- Quy định nội dung kiểm tra hồ sơ, việc thực hiện kiểm tra thông quan hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc trực tiếp bởi công chức hải quan.

- Quy định kiểm tra thực tế hàng hóa: Dự án Luật quy định các trường hợp được miễn kiểm tra thực tế nhưng có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro. Theo đó:

+ Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa được áp dụng đối với: Hàng hoá cứu trợ khẩn cấp; hàng hoá chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; hàng hoá thuộc các trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Đối với hàng hóa khác, việc kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

- Bổ sung quy định việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm kiểm tra chung với các nước láng giềng theo thỏa thuận đã ký giữa các bên.

- Bổ sung quy định việc kiểm tra vắng mặt người khai hải quan thông qua việc kiểm tra không xâm nhập qua máy soi, thiết bị kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ khác để tạo cơ sở pháp lý giúp cơ quan hải quan chủ động phát hiện vi phạm đưa ra biện pháp xử lý kịp thời (Điều 33).
1.12. Trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải (Điều 34)

- Việt Nam đã ký kết thực hiện Hiệp định về Cơ chế một cửa ASEAN. Để triển khai cơ chế một cửa ASEAN cần thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, theo đó các Bộ, Ngành có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp phép, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan để làm thủ tục hải quan.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa được thông quan, ngoài việc chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan còn chịu sự kiểm tra theo quy định của các luật khác có liên quan như: kiểm dịch (Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực phẩm), kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm), kiểm tra chất lượng (Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu chưa được chặt chẽ. Người khai hải quan vẫn phải làm việc riêng rẽ với từng cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Hiện nay, để triển khai Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành tiêu chuẩn phế liệu nhập khẩu, giao cơ quan hải quan có trách nhiệm thành lập Hội đồng kiểm tra phế liệu nhập khẩu có đáp ứng tiêu chuẩn ban hành hay không. 
Ngoài ra, do chưa quy định rõ trách nhiệm giám sát hải quan đối với một số trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành được đưa về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra nên dẫn đến nguy cơ thẩm lậu hàng hóa chưa thông quan vào nội địa, gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với quy định tại các Luật liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời tạo cơ sở pháp lý xử lý kết quả kiểm tra theo cơ chế một cửa quốc gia, tại Điều 34 Dự thảo quy định:

- Trường hợp theo quy định của pháp luật phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hoá, kiểm dịch động vật, thực vật đối với hàng hoá, phương tiện vận tải thì cơ quan hải quan căn cứ quy định của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa để thực hiện việc kiểm tra hoặc sử dụng kết quả kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành phải được lưu giữ tại cửa khẩu và chịu sự giám sát hải quan cho đến khi được thông quan, trừ trường hợp pháp luật cho phép đưa về các địa điểm khác để tiến hành việc kiểm tra chuyên ngành.

-  Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hàng hóa tại các địa điểm nêu trên cho đến khi cơ quan hải quan quyết định thông quan. 

- Trường hợp hàng hoá được đưa về địa điểm kiểm tra theo yêu cầu quản lý chuyên ngành thì cơ quan hải quan chịu trách nhiệm giám sát hàng hoá cho đến khi hàng hoá được thông quan.

- Trường hợp hàng hóa được làm thủ tục thông quan thông qua hệ thống một cửa quốc gia thì việc thông báo, tiếp nhận và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế một cửa quốc gia.
1.13. Giải phóng hàng, Thông quan (Điều 35, 36)

- Luật Hải quan hiện hành chưa phân biệt “thông quan” với giải phóng hàng” mà đều dùng chung thuật ngữ “thông quan” dẫn đến chưa minh bạch quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan khi hàng hóa mới chỉ được “giải phóng” mà chưa “thông quan”.


- Luật hiện hành cũng bộc lộ những bất cập như: cho phép đưa hàng về bảo quản khi chưa xác định mặt hàng đó có được phép nhập khẩu hay không dẫn đến rủi ro doanh nghiệp tự ý tiêu thụ hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu; sử dụng khái niệm “thông quan” cho phép phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh là không phù hợp với thẩm quyền của cơ quan hải quan; chưa quy định rõ việc thông quan hay không đối với trường hợp: Được tổ chức tín dụng bảo lãnh về số thuế phải nộp.


Theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Luật Hải quan hiện hành thì thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh. Tuy nhiên, thực tế đối với phương tiện vận tải thì việc cho phép xuất cảnh, nhập cảnh thuộc thẩm quyền của cảng vụ theo quy định của Luật Hàng hải. Luật Hải quan hiện hành cũng chỉ quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện mà không quy định trường hợp nào cơ quan hải quan cho phép hoặc không cho phép phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.


Điều 25 Luật Hải quan hiện hành chưa quy định rõ việc thông quan hay không đối với trường hợp: Được tổ chức tín dụng bảo lãnh về số thuế phải nộp; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có được phép xuất khẩu, nhập khẩu hay không.


Trên cơ sở tham khảo quy định tại Công ước Kyoyo và Luật Hải quan một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, Dự thảo bổ sung khái niệm giải phóng hàng và 01 Điều (Điều 35) quy định về giải phóng hàng, đồng thời sửa đổi, bổ sung khái niệm (Điều 4) và quy định về thông quan tại Điều 36. Cụ thể như sau: 

(i) Giải phóng hàng

- Giải phóng hàng là việc cơ quan hải quan cho phép hàng hoá đang trong quá trình làm thủ tục thông quan nhưng đã được kiểm tra, giám sát hải quan, đã cơ bản hoàn thành thủ tục hải quan, người khai hải quan được quyền định đoạt đối với hàng hóa này với điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. 


- Đối với hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, trưng cầu giám định, phân tích, phân loại để xác định số thuế phải nộp thì được giải phóng hàng sau khi người khai hải quan đã nộp hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế do cơ quan hải quan xác định. 


- Số thuế chính thức phải nộp được xác định sau khi có kết quả xác định giá, giám định, phân tích, phân loại. Thời hạn xác định số thuế chính thức phải nộp không quá 30 ngày kể từ ngày giải phóng hàng.


(ii) Thông quan: áp dụng đối với hàng hoá đã hoàn thành xong thủ tục hải quan (kể cả trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế do có bảo lãnh về số thuế phải nộp).

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có được phép xuất khẩu, nhập khẩu hay không, cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan hàng hóa khi đã xác định hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định theo quy định của pháp luật hoặc thông báo miễn kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2. Mục 2. Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp
Luật Hải quan hiện hành tại Điều 30 mới đề cập đến việc miễn kiểm tra đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, chưa quy định điều kiện xác định và các chế độ ưu tiên khác đối với các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có quy định về các tiêu chí để được áp dụng biện pháp ưu tiên đối với người nộp thuế. Tuy nhiên, trong lĩnh vực hải quan, ngoài thủ tục thuế còn có các thủ tục khác cần có cơ chế ưu tiên để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt quy định về quản lý hải quan.
Chuẩn mực chuyển tiếp 3.32 Công ước Kyoto, Khung tiêu chuẩn về An ninh và Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới, khuyến nghị việc xây dựng chương trình về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO). Theo đó, các chủ thể kinh tế đáp ứng các tiêu chí quy định sẽ được hưởng những ưu đãi về thủ tục nhất định. Hiện nay, Việt Nam được thực hiện thí điểm áp dụng chế độ ưu tiên, được các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật đánh giá cao. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có quá trình tuân thủ pháp luật tốt, doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, chế độ quản trị tốt được áp dụng thủ tục hải quan thuận lợi; đồng thời để tạo tiền đề thực hiện việc công nhận chế độ ưu tiên giữa các quốc gia như hải quan các nước. (Ví dụ: Hải quan Hàn Quốc thực hiện công nhận lẫn nhau với 5 quốc gia; Mỹ thực hiện công nhận lẫn nhau với 7 quốc gia; Nhật Bản thực hiện công nhận lẫn nhau với 6 quốc gia,...), Dự thảo bổ sung quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp đủ điều kiện. 
Quy định này phù hợp với khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới, Công ước KYOTO sửa đổi (chuẩn mực chuyển tiếp 3.32) và Luật Hải quan các nước như Úc, Canada, Mexico, Thụy Điển....
Cụ thể:

- Chế độ ưu tiên (Điều 37)

+ Miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

+ Được làm thủ tục hải quan bằng tờ lược khai hoặc chứng từ thương mại; hoàn chỉnh tờ khai, bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn quy định.

+ Được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; điều kiện được công nhận ưu tiên về thuế thực hiện theo pháp luật về thuế.

- Điều kiện được áp dụng chế độ ưu tiên; 

+ Có quá trình tuân thủ tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế;

+ Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm đạt mức quy định;

+ Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nối mạng với cơ quan hải quan.

+ Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật;

+ Có hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định;
+ Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán.
+ Doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài có quan hệ xuất nhập khẩu với Việt Nam đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiêu theo quy định của Luật này và thuộc quốc gia đã ký thỏa thuận về công nhận doanh nghiệp ưu tiên lẫn nhau với Việt Nam.
Dự thảo cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan hải quan, trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên.


3. Mục 3. Giám sát hải quan


- Luật Hải quan hiện hành quy định giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan hải quan nhằm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, phương tiện vận tải thuộc đối tượng quản lý của hải quan. Quy định này chưa hoàn toàn phù hợp với một số trường hợp như nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, phương tiện vận tải nước ngoài di chuyển trong lãnh thổ Việt Nam... không thể đáp ứng nguyên trạng.

- Luật cũng chưa quy định áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong giám sát hải quan. Luật chỉ quy định 2 phương thức giám sát là niêm phong hoặc bằng phương tiện kỹ thuật và giám sát trực tiếp. Với các phương thức giám sát này, cơ quan hải quan khó có thể giám sát liên tục, đầy đủ khối lượng lớn hàng hoá xuất nhập khẩu lưu giữ và ra vào các khu vực cảng, cửa khẩu; các loại hình hàng hóa tham gia vào quá trình sản xuất hoặc phương tiện vận tải trong quá trình di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. 

- Luật hiện hành cũng mới chỉ quy định việc giám sát hải quan đối với hàng hoá trong quá trình làm thủ tục hải quan, chưa đề cập đến việc giám sát hải quan sau khi hàng hoá đã làm xong thủ tục nhập khẩu nhưng vẫn chịu sự quản lý hải quan để bảo đảm thực hiện đúng mục đích (loại hình) nhập khẩu, các chính sách thuế, chính sách quản lý mặt hàng....

- Các doanh nghiệp có liên quan như: doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, doanh nghiệp xếp dỡ… tuy tham gia vào quá trình vận chuyển, lưu giữ, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng Luật chưa quy định trách nhiệm của họ trong việc giám sát đối với loại hàng hóa này. 


Tham khảo Công ước phụ lục chuyên đề A Công ước KYOTO và Luật hải quan một số nước; để khắc phục những vấn đề nêu trên, Dự thảo Luật sửa đổi, khái niệm về giám sát hải quan tại Điều 4; bổ sung 01 mục gồm 05 điều quy định cụ thể hơn về giám sát hải quan với nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 


- Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ nhằm theo dõi, giám sát của cơ quan hải quan để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hoá hoặc bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hoá, bảo đảm phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của luật.

- Đối tượng giám sát (Điều 41): hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phương tiện vận tải nội địa chuyên chở hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Phương thức giám sát (Khoản 1 Điều 42): ngoài các phương thức giám sát như Luật hiện hành; bổ sung phương pháp kiểm tra hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải vào, ra các khu vực tập kết, lưu giữ hàng hóa của thương nhân kinh doanh kho bãi, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.

- Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro để cơ quan hải quan quyết định phương thức giám sát phù hợp.

- Thời gian giám sát (Khoản 2 Điều 42)

+ Hàng hoá nhập khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi hàng hóa tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan và đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan.

+ Hàng hoá xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế chịu sự giám sát hải quan từ khi thông quan đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. Trường hợp phải kiểm tra thực tế, hàng hóa xuất khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. 


- Tại các điều 43, điều 44, điều 45 Dự thảo bổ sung quy định: Trách nhiệm của cơ quan hải quan; trách nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện vận tải trong giám sát hải quan; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong giám sát hải quan.

4. Từ Mục 4 đến Mục 8 quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Luật Hải quan hiện hành quy định nguyên tắc quản lý hải quan đối với 13 loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh (từ Điều 33 đến Điều 49), nhưng còn thiếu đối với một số loại hình như quản lý hải quan đối với hàng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu, chế xuất, một số loại hình tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu..... chưa được quy định trong Luật, trong khi thực tế các loại hình này phát triển mạnh trong thời gian qua. Vì vậy, cần bổ sung vào Luật để bảo đảm cơ sở pháp lý khi thực hiện.

- Luật hiện hành có quy định về thủ tục hải quan nhưng mới chỉ quy định chung về thủ tục hải quan mà chưa quy định thủ tục hải quan, chế độ quản lý hải quan của các loại hình hàng hoá có tính đặc thù (ví dụ như hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu, hàng đưa vào khu chế xuất, kho thu gom hàng lẻ..). Thực tế đối với các loại hàng hóa này, cần có quy định riêng về chế độ quản lý và thủ tục hải quan cho phù hợp cần thiết được bổ sung để luật hóa khi thực hiện.

- Một số loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan vẫn tiếp tục cần có chế độ quản lý hải quan, theo dõi như hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng gia công, nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu. Luật Hải quan hiện hành mới chỉ quy định về thủ tục hải quan, chưa đề cập đến việc chế độ quản lý hải quan sau khi hàng hoá đã làm xong thủ tục nhập khẩu để bảo đảm thực hiện đúng mục đích nhập khẩu, các chính sách thuế, chính sách quản lý mặt hàng. 
- Việc chuẩn hóa các chế độ quản lý hải quan và thủ tục hải quan là căn cứ quan trọng để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong thực hiện thủ tục hải quan.
Vì vậy, cần phải sửa đổi nội dung này để bảo đảm cơ sở pháp lý, minh bạch, đơn giản hơn tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện của người khai hải quan và cả cơ quan hải quan.

Để bảo đảm tính minh bạch, thuận lợi trong quá trình thực hiện của người khai hải quan và cả cơ quan hải quan, từ mục 4 - 8 Dự thảo quy định cụ thể 
- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu;

- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ;

- Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

- Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải;
Cụ thể:
4.1. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mục 4)

Mục này gồm 13 Điều (từ Điều 46 đến Điều 58) được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành đã thực hiện ổn định, có bổ sung một số loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật chưa được quy định trong Luật hải quan. Cụ thể: 
- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập- tái xuất. 

Để bảo đảm quản lý hiệu quả loại hàng hoá này, Dự thảo quy định rõ địa điểm làm thủ tục hải quan, quản lý hải quan đối với loại hàng hoá này. Cụ thể:

+ Hàng hóa kinh doanh tạm nhập- tái xuất phải làm thủ tục hải quan tạm nhập, thủ tục tái xuất tại cơ quan hải quan quản lý cửa khẩu tạm nhập. Hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế phải làm thủ tục hải quan tạm nhập tại Chi cục Hải quan tại cửa khẩu tạm nhập.

+ Hàng hóa tạm nhập phải được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu hoặc các địa điểm chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật. 

+ Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa tạm nhập trong suốt quá trình lưu giữ tại Việt Nam.

+ Hàng hóa tạm nhập khẩu phải tái xuất trong thời hạn quy định. Hàng hoá tạm nhập khẩu mà không tái xuất khẩu nếu được chuyển tiêu thụ nội địa thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu;

- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế

Dự thảo quy định rõ: Hàng hoá nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế phải làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế và chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đến khi thanh khoản. 

- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu
Dự thảo bổ sung một số loại hàng hoá được làm thủ tục hải quan theo loại hình này. Cụ thể: Phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa; Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu theo các hợp đồng thuê, mượn của thương nhân Việt Nam ký với bên nước ngoài để sản xuất, thi công;…
Để minh bạch về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Dự thảo cũng quy định rõ Hàng hoá tạm xuất khẩu, hàng hoá tạm nhập khẩu thuộc một tờ khai hải quan có thể được tái nhập khẩu, tái xuất khẩu theo nhiều chuyến hàng thuộc nhiều tờ khai tái nhập, tái xuất. 
- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; nhập khẩu chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng;

Dự thảo bổ sung nội dung quy định:

+ Việc sử dụng tờ lược khai hải quan để thông quan và hoàn chỉnh tờ khai trong thời gian 30 ngày. 

+ Hàng hoá chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh có tính bảo mật đặc biệt được miễn khai hải quan và miễn kiểm tra hải quan.

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo đường bưu chính, chuyển phát nhanh
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp dự thảo bổ sung nội dung cho phép Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế được khai hàng hoá trong định mức miễn thuế của nhiều chủ hàng trên một tờ khai hải quan.

- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với tài sản di chuyển
Dự thảo bổ sung nội dung quy định mang tính nguyên tắc tài sản di chuyển phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

- Ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, kim khí quý, đá quý, tiền Việt nam xuất khẩu, nhập khẩu
Thủ tục hải quan đối với ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, kim khí quý, đá quý, tiền Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang được quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP, nay đề nghị đưa vào Luật để bảo đảm minh bạch, thống nhất khi thực hiện.

- Hàng hoá trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Dự thảo cơ bản kế thừa quy định tại Luật hiện hành, có bổ sung quy định mang tính nguyên tắc: tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình, tổ chức phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.  

- Xử lý hàng hoá tồn đọng
Điều 45 Luật Hải quan hiện hành quy định thời gian xử lý đối với hàng hóa mà chủ hàng tuyên bố công khai từ bỏ, hàng hóa bị nhầm lẫn thất lạc. Luật cũng quy định cơ chế xử lý hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu dỡ hàng mà chưa có người đến nhận, nhưng quy định này chỉ phù hợp với cảng biển và chưa quy định rõ cơ chế xử lý, trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc xử lý loại hàng hóa này cũng như chưa có quy định việc xử lý đối với các loại hàng hóa tồn đọng tại một số khu vực thuộc địa bàn kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, như: cảng hàng không, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, bưu chính,... phải xử lý bằng Thông tư của Bộ Tài chính và một số Bộ, Ngành liên quan.
Dự thảo sửa đổi bổ sung theo hướng quy định cụ thể các loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tồn đọng được lưu giữ tại các khu vực kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xử lý loại hàng hóa này đồng thời rút ngắn thời gian xử lý. Cụ thể: 

+ Hàng hoá quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu mà không có người đến nhận thì cơ quan hải quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ hàng hoá đến nhận thì được làm thủ tục hải quan và bị xử phạt theo quy định; nếu không có người đến nhận thì bị xử lý (bán thanh lý), đối với hàng hóa thuộc diện dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất độc hại, nguy hiểm, hàng sắp hết hạn sử dụng thì phải xử lý kịp thời theo quy định.
+Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi có trách nhiệm bố trí địa điểm kho, bãi đáp ứng các điều kiện giám sát hải quan để lưu giữ hàng hóa tồn đọng.

+ Hàng hóa tồn đọng được xử lý theo các phương thức sau: bán thanh lý, tiền bán hàng được nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ các khoản chi phí bán hàng. Hàng tồn đọng thực hiện các thủ tục hải quan trước khi bán thanh lý; Hàng tồn đọng không còn giá trị sử dụng, phải tiêu hủy, thực hiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

4.2. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu (Mục 5)
Dự thảo Luật tại Mục 5 quy định cụ thể về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, bao gồm nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, thương nhân gia công cho thương nhân nước ngoài, thương nhân sản xuất hàng xuất khẩu; loại hàng hóa này chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng.
Dự thảo cũng quy định cụ thể địa điểm lưu giữ hàng hoá, trách nhiệm của chủ hàng trong việc quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ, sổ sách, số liệu hàng hóa đưa vào, đưa vào; thông báo định mức nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu; thực hiện thanh khoản; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan trong kiểm tra việc thực hiện các quy định nêu trên. Thay đổi cách thức quản lý hải quan đối với loại hình này theo hướng doanh nghiệp báo cáo quyết toán, quản lý sử dụng nguyên liệu, vật tư với cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra việc quản lý sử dụng nguyên liệu, vật tư trên cơ sở quản lý rủi ro.

4.3. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ (Mục 6)

Các Điều 46 – 49 Luật Hải quan hiện hành quy định các nội dung liên quan đến kho ngoại quan, kho bảo thuế nhưng chưa quy định cụ thể về điều kiện thành lập và thủ tục hàng hóa ra, vào kho.  

Ngoài ra, thực tế phát sinh nhu cầu cần có các địa điểm để người vận chuyển bàn giao những lô hàng đóng chung container hoặc thu gom hàng lẻ xuất khẩu để đóng chung container, phải giải quyết ở văn bản dưới Luật.

Để minh bạch về thủ tục và tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, Mục 6 Dự thảo sửa đổi, bổ sung những nội dung:



- Khái niệm kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ

+ Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được sử dụng để lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho ngoại quan trong thời hạn theo quy định.  

+ Kho bảo thuế là kho của chủ hàng dùng để chứa hàng hoá hoặc nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế.

+ Địa điểm thu gom hàng lẻ là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động đối với hàng hoá của nhiều chủ hàng hoá được vận chuyển chung trong một container.


- Dự thảo quy định cụ thể về: hàng hoá được gửi trong kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ; thời hạn lưu giữ hàng hoá trong kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ; điều kiện thành lập kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ; trách nhiệm của chủ kho, chủ hàng hoá và thương nhân kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ.

4.4. Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (Mục 7)
Các Điều 40 – 42 Luật Hải quan hiện hành quy định các chế độ kiểm tra, giám sát riêng biệt đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển cửa khẩu. Luật cũng không quy định rõ ràng thủ tục hải quan khi thực hiện vận chuyển loại hàng hóa này mà hiện được quy định ở văn bản dưới Luật. Các văn bản dưới Luật cũng quy định riêng về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng; trung chuyển; vận tải đa phương thức. 
Về bản chất các trường hợp nêu trên đều là vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan nên thủ tục hải quan và chế độ giám sát đối với các loại hàng hoá này là giống nhau. Công ước Kyoto tại Phụ lục chuyên đề E quy định chung là "quá cảnh hải quan".

Tham khảo quy định tại công ước Kyoto. Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện và minh bạch trong quy định về thủ tục hải quan, Dự thảo Luật tại mục 7 Chương III quy định thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Cụ thể:
- Hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bao gồm: hàng hoá quá cảnh và hàng hoá chuyển cửa khẩu.
- Thủ tục hải quan: Khi đăng ký vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, người khai hải quan khai tờ khai vận chuyển hàng hóa. Nộp hoặc xuất trình các chứng từ khác, xuất trình hàng hóa khi cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định của pháp luật. 


4.5. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải (Mục 8)
Mục này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Luật hiện hành. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đầy đủ, minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

(i) Về thông báo thông tin trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh (Điều 67)

Luật Hải quan chưa quy định về việc khai báo thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. 

Trên thực tế, cơ quan hải quan cũng như các cơ quan có liên quan tại cảng, sân bay như cảng vụ, biên phòng, công an cửa khẩu rất cần có thông tin về hàng hóa, hành khách trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh để có phương án làm thủ tục cho phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh; vừa bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia. Vì vậy, hiện nay việc tiếp nhận khai báo và thông quan điện tử đối với tàu biển, trong đó có quy định về việc cung cấp trước bản khai hàng hóa và các chứng từ có liên quan đang được thực hiện thí điểm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nội dung nêu trên, Dự án Luật bổ sung 1 điều (Điều 67) về thông báo thông tin trước, trong đó quy định cụ thể về Đối tượng phải thông báo (người vận chuyển): Người vận chuyển phải thông báo thông tin về hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và hành khách nhập cảnh, xuất cảnh trên phương tiện vận tải trước khi nhập cảnh, xuất cảnh trực tiếp cho cơ quan hải quan hoặc qua hệ thống thông tin một cửa quốc gia.
(ii) Về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải (Từ điều 68 đến 74)

Tại các điều từ 68 đến 75 Dự thảo:  

- Phân định rõ thủ tục hải quan đối với: Phương tiện vận tải kinh doanh thương mại và phương tiện vận tải không kinh doanh thương mại (Ví dụ: ô tô cá nhân, du thuyền, …)

- Quy định chi tiết thời hạn khai hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt, đường sông, đường hàng không khi xuất cảnh, nhập cảnh để minh bạch về thủ tục.

5. Mục 9. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Nội dung mục này giữ nguyên như quy định hiện hành.

6. Mục 10. Kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan

Mục này quy định 02 nội dung: 


6.1 Về kiểm tra sau thông quan (Từ điều 78 đến điều 84)

Việc Kiểm tra sau thông quan được quy định tại Điều 32 Luật Hải quan, một số  điều của Luật Quản lý Thuế, các quy định này đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động  trong thời gian qua, tuy nhiên đến nay đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập: Luật Hải quan hiện hành không quy định rõ khi tiến hành kiểm tra sau thông quan có ban hành quyết định kiểm tra hay không. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì kiểm tra sau thông quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và trụ sở người nộp thuế, chỉ ban hành quyết định kiểm tra thuế khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Do đó, dẫn đến việc áp dụng các quy định này không thống nhất giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác. Điều 32 Luật Hải quan hiện hành quy định thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan gồm 2 cấp: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố. Thực tế với số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng (đến nay đã hơn 60.000 doanh nghiệp), các phải trường hợp phải kiểm tra sau thông quan rất lớn.
- Năm 2006: có 542 trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan; 17 trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. 

- Đến năm 2012: có 2247 trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan; 322 trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. 
Mặt khác, đối với các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn toàn quốc, việc tiến hành kiểm tra sau thông quan cần do cấp Tổng cục tiến hành mới bao quát được toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp này. Theo xu thế phát triển của nền kinh tế, số lượng các doanh nghiệp này cũng ngày càng nhiều hơn. Do đó, cần phân cấp hơn nữa về thẩm quyền ra quyết định kiểm tra sau thông quan để tăng cường hiệu quả của hoạt động này.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật xây dựng theo hướng thay đổi cách thức quản lý hải quan: thông quan chủ yếu trên cơ sở người khai hải quan tự khai và tự chịu trách nhiệm trong việc khai báo của mình, việc thông quan chủ yếu thực hiện bằng phương thức điện tử, đáp ứng yêu cầu thông quan nhanh chóng. Do vậy, để bảo đảm là biện pháp nghiệp vụ hữu hiệu cho khâu thông quan, hoạt động kiểm tra sau thông quan cần được tăng cường, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung nội dung kiểm tra sau thông quan tại các điều từ 78 đến 84 quy định về:

- Địa điểm kiểm tra sau thông quan: được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở của người khai hải quan, chủ hàng.
- Thời hạn kiểm tra sau thông quan là 10 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
- Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan: Dự thảo quy định nội dung kiểm tra, cách thức xử lý kết quả kiểm tra. Theo đó, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện ban hành quyết định kiểm tra; yêu cầu người khai hải quan, chủ hàng cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và giải trình những nội dung liên quan. Trường hợp người khai hải quan, chủ hàng không giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc cung cấp các tài liệu liên quan hoặc đã giải trình nhưng cơ quan hải quan có đủ căn cứ kết luận thì cơ quan hải quan ban hành quyết định hành chính hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, chủ hàng.

- Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, chủ hàng: Dự thảo quy định thẩm quyền quyền định kiểm tra là Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Dự thảo cũng quy định cụ thể thời hạn kiểm tra của mỗi quyết định kiểm tra; quyền, nghĩa vụ của cơ quan hải quan, trưởng đoàn kiểm tra; quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, chủ hàng; xử lý kết quả kiểm tra.

6.2. Thanh tra về hải quan (Điều 85)

Quy định tại khoản 8 Điều 73 Luật Hải quan thì Thanh tra là một trong các nội dung quản lý nước về hải quan;
Luật Quản lý thuế quy định một mục (mục 3) về thanh tra thuế trong Chương X quy định về kiểm tra, thanh tra thuế. 

Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ đã quy định  Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan là các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hải quan. 

Để xác định vị trí pháp lý của hoạt động thanh tra về hải quan, đảm bảo tính ổn định, lâu dài và qua đó để hoạt động thanh tra trở thành công cụ hữu hiệu trong quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan, tại Điều 85 Dự án Luật quy định:

- Cơ quan Hải quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về hải quan theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.

- Hoạt động thanh tra chuyên ngành về hải quan được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về hải quan; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

IV. Chương IV. Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Nội dung Dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định tại Chương V Luật Hải quan hiện hành, có sửa 4 điều với những nội dung sau cho phù hợp với pháp luật liên quan:

- Thay cụm từ "truy thu thuế" tại Điều 69 Luật Hải quan hiện hành bằng "ấn định thuế" cho phù hợp với Luật Quản lý thuế;

- Bỏ quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Hải quan hiện hành về việc thông báo nhầm lẫn trong khai hải quan cho cơ quan hải quan vì việc này thuộc nội dung khai bổ sung đã được quy định tại Điều 28 Dự thảo. 

- Sửa đổi làm rõ việc xác định thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: căn cứ vào kết quả phân loại hàng hóa và biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm tính thuế;

- Về trị giá hải quan

+ Điều 71 Luật Hải quan hiện hành quy định trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế và thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; không quy định nội dung chi tiết mà dẫn chiếu sang Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thực hiện. 

 + Theo quy định tại điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì việc xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu phụ thuộc vào hợp đồng. Trên thực tế trị giá theo hợp đồng trong một số trường hợp không bao gồm đầy đủ các chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong khi đó các chi phí này là bộ phận cấu thành trị giá tính thuế. Ngoài ra, đối với một số trường hợp, có một số chi phí mặc dù nằm trong giá hợp đồng nhưng lại được loại trừ ra khỏi trị giá hợp đồng khi xác định trị giá tính thuế.

+ Về tỷ giá điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng mới quy định về tỷ giá để tính thuế  là “Tỷ giá tính thuế là tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Việt Nam với đồng tiền nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế” Quy định chưa phù hợp với thủ tục hải quan điện tử, theo đó hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký tờ khai hải quan điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần (24/7) bao gồm cả các ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết, các ngày này Ngân hàng Nhà nước không công bố tỷ giá tính thuế.  

Để phản ánh đúng bản chất của trị giá hải quan phù hợp với Hiệp định trị giá GATT, tạo thuận lợi cho người nộp thuế xác định chính xác trị giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc xác định tỷ giá tính thuế, tại Điều 89 dự thảo Luật quy định cụ thể nội dung xác định trị giá hải quan theo hướng xác định rõ trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế và thống kê đối với hàng hóa XNK, bỏ việc xác định trị giá giá hải quan "theo hợp đồng" và bổ sung quy định về tỷ giá tính thuế. Cụ thể:

- Trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế và thống kê đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.

- Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với cam kết quốc tế.

- Tỷ giá tính thuế là tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Việt Nam với đồng tiền nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. Trường hợp tại thời điểm tính thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá tính thuế thì áp dụng tỷ giá tính thuế của ngày hôm trước liền kề.
V. Chương V. Phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới 
Sự thay đổi trong quản lý về thủ tục sẽ có tác động đến hầu hết các hoạt động nghiệp vụ hải quan thuộc chức năng nhiệm vụ của hải quan (kiểm tra, giám sát, điều tra chống buôn lậu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu…), theo đó, đòi hỏi quy định trong Luật phải có sự điều chỉnh cho phù hợp về phương thức thực hiện nhiệm vụ giám sát hải quan, phương pháp thực hiện nghiệp vụ về kiểm tra sau thông quan, nâng cao năng lực của hoạt động kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo đảm mục tiêu đặt ra: đơn giản hoá thủ tục nhưng quản lý hải quan được chặt chẽ.

Nội dung Chương này sửa đổi, bổ sung ở cả 4 điều tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phạm vi trách nhiệm của cơ quan hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan (Điều 92)

Luật Hải quan hiện hành quy định ngoài địa bàn hoạt động hải quan cơ quan Hải quan phải phối hợp với các lực lượng chức năng khi tiến hành bắt giữ hàng hóa buôn lậu. Như vậy, Luật chưa quy định cho phép cơ quan hải quan thực hiện linh hoạt trong việc truy đuổi, bắt giữ hàng hoá buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới từ trong địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn, khi đối tượng chạy ra ngoài địa bàn cơ quan hải quan phải phối hợp với cơ quan chức năng. Trong nhiều trường hợp do việc phối hợp không kịp thời, đã không ngăn chặn được vi phạm.

Để khắc phục việc này, tại Điều 92 Dự thảo Luật bổ sung quy định: "Trường hợp hàng hoá, phương tiện vận tải đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan mà có dấu hiệu hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thì cơ quan hải quan được tiếp tục truy đuổi để áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng trên địa bàn biết và phối hợp."

Ngoài ra, để bảo đảm thống nhất với nội dung quy định tại Điều 7 Dự thảo, tại Khoản 1 Điều này bổ sung nội dung:

"Tại vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, cơ quan hải quan thực hiện hoặc phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa vi phạm pháp luật hải quan theo quy định tại Điều 7 Luật này; thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong vùng nội thủy, lãnh hải phù hợp với quy định của Luật Biển Việt Nam."

2. Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp lụât hải quan (Điều 93)

Luật hải quan hiện hành quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhưng chưa quy định đầy đủ, cụ thể vả rõ ràng rõ thẩm quyền, các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Hải quan được áp dụng để thực hiện nhiệm vụ trên.

Các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được quy dịnh tại các văn bản dưới luật nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

Mặt khác, với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động thương mại thì việc tăng cường kiểm soát hải quan để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là cần thiết để bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh và tạo công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Do vậy, cần quy định cụ thể và đầy đủ thẩm quyền của cơ quan Hải quan trong phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Dự thảo Luật tại điều 93 quy định rõ các biện pháp nghiệp vụ cụ thể của cơ quan hải quan được thực hiện để phòng, chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới như: Tuần tra hải quan, điều tra đối với dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, trưng cầu giám định tài liệu, hàng hoá, tang vật vi phạm để làm căn cứ xử lý, sử dụng cờ hiệu, đèn hiệu, pháo hiệu, còi hoặc loa ra hiệu lệnh cho người, phương tiện vận tải có dấu hiệu vi phạm dừng lại để kiểm tra, khám xét trong địa bàn hoạt động hải quan...
3. Thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 94)

Để phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính, dự thảo đã bổ sung thẩm quyền của Hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bổ sung biện pháp áp giải người vi phạm.

4. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân liên quan

Luật hiện hành quy định trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Tuy nhiên, Luật không quy định quy định rõ nghĩa vụ của các đối tượng có liên quan khi cơ quan Hải quan thực hiện các quyền của mình.

Trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm, cơ quan Hải quan (cũng như các cơ quan chức năng khác) cần phải thu thập chứng cứ, lấy lời khai người có hành vi vi phạm, nghi can, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, Luật hiện hành không quy  định nghĩa vụ của những người này nên thực tế họ thường không chấp hành yêu cầu của cơ quan Hải quan, làm cho hoạt động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không hiệu quả.

Do vậy, dự thảo Luật đã bổ sung vào Điều 95 để quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

VI. Chương VI. Thông tin hải quan và thống kê hải quan

Đây là 1 chương mới, gồm 7 điều, bố cục thành 2 mục, được bổ sung vào Dự thảo nhằm làm rõ giá trị pháp lý của thông tin hải quan và nhiệm vụ thống kê hải quan.

1. Mục 1. Thông tin hải quan (từ điều 97 đến điều 101)

Để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ hải quan, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan; cơ quan hải quan thường xuyên thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích đánh giá và sử dụng thông tin ... Luật hiện hành chưa quy định về nội dung này. 

 Nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc thu thập thông tin hải quan ở trong nước và nước ngoài, mục đích sử dụng thông tin hải quan, cách thức thu thập, xử lý thông tin hải quan, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan trong việc thu thập, xử lý và ứng dụng thông tin hải quan, bảo vệ bí mật thông tin hải quan, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin hải quan. Tại các điều 97 – 101 Dự thảo Luật quy định các nội dung này. 
2. Mục 2. Thống kê hải quan (điều 102 và điều 103)

Điều 11 Luật Hải quan quy định một trong các nhiệm vụ của hải quan là “Thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”nhưng không quy định cụ thể nội dung nhiệm vụ này. 

Các thông tin, số liệu thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của ngành Hải quan trong những năm qua và hiện nay đã góp phần quan trọng để xây dựng các chính sách về thuế quan, bình ổn giá một số mặt hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ hoạch định, quản lý điều hành và đánh giá tác động các chính sách thương mại, các thông tin phục vụ hoạt động quản lý cạnh tranh. 
Nhằm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thống kê đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Dự thảo Luật bổ sung nội dung này vào mục 2 Chương VI để quy định về: Hoạt động thống kê hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu, báo cáo thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
VII. Chương VII. Quản lý nhà nước về hải quan và Chương VIII Khen thưởng và xử lý vi phạm: giữ nguyên như quy định hiện hành.

VIII. Chương IX. Điều khoản thi hành

Dự thảo Luật xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật là kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trên đây là thuyết minh chi tiết về nội dung chủ yếu của Luật Hải quan (sửa đổi)./.
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